Phụ lục số 04: BẢNG CHỨNG TỪ THANH TOÁN ĐỀ TÀI 
	TT
	Nội dung
	Chứng từ cần có
	Mẫu Chứng từ để thanh toán

 với phòng KHTC
	Sản phẩm lưu tại Phòng KHCN&HTQT

	I
	THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN
	
	

	1
	Nội dung công việc
	- Hợp đồng thuê khoán chuyên môn (Mẫu 4.1)
- Biên bản thanh lý và nghiệm thu (Mẫu 4.2)
- Phiếu bàn giao sản phẩm (Mẫu 4.3)
- Minh chứng sản phẩm (photo bìa phụ + mục lục + trang cuối của báo cáo)
	Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện và làm theo hướng dẫn.
	- HĐ thuê khoán chuyên môn
- BB thanh lý và nghiệm thu

- Phiếu bàn giao sản phẩm

- Báo cáo theo mẫu (Mẫu 4.4)

	II
	CHI KHÁC
	
	

	1
	Kinh phí quản lý
	Phòng KHCN&HTQT  hoàn thiện chứng từ
	

	2
	Chi phí công tác phí phục vụ khảo sát, thu thập tài liệu 
	
	

	
	Yêu cầu chung:

- Tờ trình gửi BGH 

- Quyết định cử cán bộ đi công tác (Phụ lục gồm: Danh sách cử cán bộ, Kế hoạch khảo sát) (chuyển lên Phòng Hành chính Tổ chức làm)
- Nhật kí khảo sát (Mẫu 4.6)
- Giấy đi đường có xác nhận của địa điểm đi, đến (phòng Hành chính Tổ chức cung cấp). 
	
	

	2.1
	Thuê xe đi khảo sát
	- 3 báo giá

- Hợp đồng thuê xe (Mẫu 4.8)
- BB nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (Mẫu 4.9)
- Biên bản xác định lộ trình

- Hóa đơn

* Nếu tiền thuê xe ≥ 20 triệu đồng thì Chủ nhiệm đề tài phải đến phòng KHTC làm thủ tục phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện)
	Chủ nhiệm hoàn thiện chứng từ 
	- Quyết định cử cán bộ đi công tác (Phụ lục gồm: Danh sách cử cán bộ, Kế hoạch khảo sát)
- Nhật kí khảo sát
- Hợp đồng

- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng 

- Biên bản xác định lộ trình



	2.2
	Vé xe 
	 - Cuống vé có ghi giá
	
	

	2.3
	Công tác phí 
	 Danh sách nhận tiền công tác phí (nếu ≥ 2 người)
	
	

	2.4
	Lưu trú 
	 Hóa đơn tài chính
	
	

	3
	Chi phí khảo sát, thu thập tài liệu 
	- Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện và làm theo hướng dẫn.
- Danh sách chi tiền cho người cung cấp thông tin.
	- HĐ thuê xây dựng mẫu phiếu

- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

- BB bàn giao sản phẩm (mẫu phiếu) 
- Mẫu phiếu điều tra 
- Phiếu cung cấp thông tin điều tra (nếu là cá nhân: kí và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức: có dấu xác nhận của cơ quan)

- Báo cáo kết quả điều tra

- Bộ số liệu điều tra

	3.1
	Phiếu điều tra 
	- Hợp đồng thuê xây dựng mẫu phiếu

- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

- Biên bản bàn giao sản phẩm 

- Mẫu phiếu điều tra 

- Phiếu cung cấp thông tin điều tra (nếu là cá nhân: kí và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức: có dấu xác nhận của cơ quan)
	
	

	3.2
	Chi tiền cho người cung cấp thông tin điều tra 
	 Danh sách chi tiền có ký nhận của người cung cấp thông tin (Mẫu 4.5)
	
	Danh sách chi tiền có ký nhận của người cung cấp thông tin 

	4
	Phân tích mẫu
	- Báo giá (03 báo giá)

- Hợp đồng 
- Biên bản thanh lý và nghiệm thu

- Hóa đơn tài chính

- Phiếu bàn giao sản phẩm

* Nếu tiền thuê xe ≥ 20 triệu đồng thì Chủ nhiệm đề tài phải đến phòng KHTC làm thủ tục phê duyệt chỉ định đơn vị thực hiện)
	Chủ nhiệm làm theo hướng dẫn
	- Hợp đồng

- BB nghiệm thu và thanh lý
- Hóa đơn tài chính

- Phiếu bàn giao sản phẩm

- Phiếu kết quả phân tích

	5
	Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài và Hội đồng tư vấn nghiệm thu đánh giá  
	Phòng KHCN&HTQT hoàn thiện chứng từ
	

	5.1
	Chủ tịch Hội đồng
	 - Quyết định Thành lập Hội đồng

- Bảng kê chi tiền

- Danh sách người ngoài trường tham dự Hội đồng (Số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, số CMT, mã số thuế)

- Biên bản họp Hội đồng

- 02 bản Nhận xét phản biện có dấu xác nhận của cơ quan nơi công tác (đối với người ngoài trường)
	
	

	5.2
	Phó chủ tịch; Thành viên hội đồng
	
	
	

	5.3
	Thư ký hành chính
	
	
	

	5.4
	Nhận xét đánh giá của phản biện
	
	
	

	5.5
	Đại biểu mời dự

	
	
	

	6
	Chi thẩm định nội dung, tài chính của nhiệm vụ KH&CN 
	Phòng KHCN&HTQT hoàn thiện chứng từ
	

	6.1
	Tổ trưởng tổ thẩm định 
	 - Quyết định Thành lập Hội đồng

- Bảng kê chi tiền

- Biên bản họp Hội đồng 
	
	

	6.2
	Thành viên tổ thẩm định 
	
	
	

	7
	Hội thảo
	Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện chứng từ theo hướng dẫn
	- Quyết định tổ chức hội thảo
- Chương trình hội thảo
- Báo cáo tham luận
- Danh sách chi tiền cho đại biểu tham dự hội thảo (bản photo)
- Danh sách chi tiền báo cáo tham luận (bản photo)

- Biên bản hội thảo



	7.1
	Chủ trì hội thảo 
	- Quyết định tổ chức hội thảo (kèm theo chương trình hội thảo) – Phòng KHCN&HTQT cung cấp
- Báo cáo tham luận có dấu xác nhận của cơ quan nơi công tác (với người ngoài trường) (Mẫu 4.11)
- Danh sách chi tiền cho đại biểu tham dự hội thảo (Mẫu 4.13) 

- Danh sách chi tiền báo cáo tham luận (Mẫu 4.12)
- Biên bản hội thảo 

- Hóa đơn thuê Hội trường tổ chức (nếu có)
- Hóa đơn tài liệu, nước uống (dưới 200.000 đ: hóa đơn bán lẻ,  ≥200.000 đ: hóa đơn tài chính)
	
	

	7.2
	Thư ký hội thảo 
	
	
	

	7.3
	Đại biểu mời dự
	
	
	

	7.4
	Báo cáo trình bày tại hội thảo
	
	
	

	7.5
	Photo tài liệu, nước uống, ….
	
	
	

	8
	Văn phòng phẩm, in ấn, photo tài liệu, thông tin liên lạc,… 
	Chủ nhiệm  làm theo hướng dẫn 
	

	8.1
	Văn phòng phẩm 

	 * Nếu ≤ 200.000 đ thì lấy hóa đơn bán lẻ

* Nếu từ 200.000 đ đến dưới 5.000.000 đ, cần:
- Đề nghị (Mẫu 4.7)
- Báo giá (03 báo giá)

- Hóa đơn tài chính

- Biên bản giao nhận (Mẫu 4.10)
* Nếu trên 5.000.000 đ

- Đề nghị 

- Báo giá (03 báo giá)

- Hợp đồng

- Biên bản thanh lý và nghiệm thu 
- Biên bản giao nhận

- Hóa đơn tài chính
	
	


Ghi chú: 
- Khi thực hiện các Chủ nhiệm nhiệm vụ cần lưu ý về thời gian để đảm bảo cho hồ sơ thanh toán được hợp lý.


- Yêu cầu Chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện các sản phẩm và chứng từ thanh toán gửi về phòng KHCN&HTQT, phòng KH - TC theo đúng tiến độ của Thuyết minh đề cương đã được phê duyệt.
MẪU 4.1
	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI


Số:          /HĐ-TKCM


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                        

  Hà Nội, ngày      tháng       năm 201


HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN NHIỆM VỤ

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mã số nhiệm vụ: .........
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ: Tài chính và Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số ………../QĐ-TĐHHN ngày …… tháng …….. năm ………. của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt Thuyết minh đề cương, dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm ………;

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ số ……/HĐ-TĐHHN ngày …. tháng …. năm …… ký giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với Chủ nhiệm nhiệm vụ “.....................” mã số ..............

Căn cứ vào nhu cầu công việc của đề tài và khả năng, điều kiện của cá nhân nhà khoa học

Hôm nay, ngày ……tháng……năm ………Chúng tôi gồm:

I. BÊN THUÊ KHOÁN (Gọi tắt là bên A)

1. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Đại diện là Ông: 
Phạm Quý Nhân (theo giấy Ủy quyền ký kết hợp đồng số 3232/UQ-TĐHHN ngày 15/9/2017)
Chức vụ : 
Phó Hiệu trưởng

Địa chỉ: 
Số 41A, đường Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

Số điện thoại:
(024). 7645798,            Fax: (024). 7645798

Tài khoản: 9527

MSQHNS: 1084128
 Tại kho bạc Nhà nước Cầu Giấy

2. Chủ nhiệm đề tài: Bà/Ông ……………………………..
II. BÊN NHẬN KHOÁN (Gọi tắt là bên B)

Ông/Bà:


…………..


Trình độ chuyên môn: 
………….
Nơi công tác: 
……………………………. 

Địa chỉ: ………………………….



Điện thoại: 
      
………………….


Mã số thuế TNCN: 
………………..
Tài khoản: 
………………………


Tại: ……………………. (chi nhánh ……………………)

     Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê khoán chuyên môn nghiên cứu khoa học như sau:

Điều 1. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Bên A giao khoán cho bên B thực hiện nội dung ……………(CNĐT ghi đúng mục 17 của Thuyết minh đã được phê duyệt).
 Cụ thể các nội dung sau :

Ví dụ : 
+ Nội dung 3.1. ……….
+ Nội dung 3.2. ……………….
- Thành viên tham gia nhiệm vụ nghiên cứu chi tiết theo phụ lục kèm theo Hợp đồng này.

Điều 2. SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

- Sản phẩm bên B phải bàn giao cho bên A là: …………………….
- Yêu cầu sản phẩm : ………………………..
Điều 3. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Bên B phải thực hiện và hoàn thành công việc nêu trên trong thời gian cụ thể như sau:

+ Nội dung 3.1. từ ………….. đến …………… (CNĐT ghi đúng mục 22 của Thuyết minh đã được phê duyệt).
Điều 4. KINH PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

*) Giá trị hợp đồng: Bên A khoán gọn cho bên B số ngày công là ……….. và tương ứng tổng số kinh phí để thực hiện các công việc nêu trên là ………………. đồng (Số tiền bằng chữ: …………..) cụ thể như sau:

+ Nội dung 3.1: số ngày công là …………… và tương ứng tổng số kinh phí ……………….. đồng (Số tiền bằng chữ: …………..) (CNĐT ghi đúng Phụ lục 2 : Bảng giải trình chi tiết chi phí lao động của phần Dự toán theo Thuyết minh đã được phê duyệt).
 (Chi tiết tại phục lục kèm theo)

*) Thời gian thanh toán: 

Bên A sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

*) Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

*) Bên B có trách nhiệm:

- Thực hiện đúng các quy định trong hợp đồng đảm bảo thời gian và chất lượng.

- Nộp thuế TNCN (nếu có) theo quy định hiện hành.

*) Bên A có trách nhiệm:

- Tạo điều kiện để bên B thực hiện công việc.

- Thanh toán kịp thời và đầy đủ kinh phí hợp đồng.
Điều 6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện đề tài, nếu một trong các bên có yêu cầu thay đổi hoặc bổ sung nội dung Hợp đồng, phải kịp thời có sự thỏa thuận bằng văn bản.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Một trong các bên nếu không hoàn thành hoặc hoàn thành không đầy đủ theo các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng thì phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề có liên quan.

   Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng KHCN&HTQT, 02 bản lưu KH-TC.

	BÊN NHẬN KHOÁN
	BÊN THUÊ KHOÁN

	ĐẠI DIỆN NHÓM NGHIÊN CỨU
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TN&MT HN (CƠ QUAN QL ĐỀ TÀI)


	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI



	
	Phạm Quý Nhân
	


PHỤ LỤC: DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU

(Kèm theo Hợp đồng số:             /HĐ-TKCM ký ngày     tháng    năm 201.....)

Nội dung 3.1: ………………………………….
	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức danh
	Mã số thuế
	Số Chứng minh thư


	Số tài khoản
	Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng
	Nhiệm vụ
	Số ngày công
	Hệ số
	Thành tiền

	1
	Nguyễn Văn A
	Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Môi trường Bền vững
	Thành viên chính
	8008493986
	011950138

Ngày 9/12/2000

Nơi cấp : Hà Nội
	12210000646013


	NH BIDV

Chi nhánh Hà Thành
	Thu thập tài liệu..........


	10
	0.2
	2.300.000

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	Tổng hợp.....
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số:              /TLHĐ-TKCM


	MẪU 4.2
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                        

                 Hà Nội, ngày      tháng       năm 201...


BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Mã số nhiệm vụ: ...........
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Liên Bộ: Tài chính và Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2466/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số ………../QĐ-TĐHHN ngày …… tháng …….. năm ………. của Hiệu trưởng trường Đại học tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Phê duyệt Thuyết minh đề cương, dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm ………;

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ số …./HĐ-TĐHHN ngày …. tháng …. năm …… ký giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với Chủ nhiệm đề tài “.....................” mã số ..............

Căn cứ Hợp đồng số………./HĐ-TKCM, ngày    tháng      năm 201    Hợp đồng thuê khoán nghiên cứu khoa học;

Căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của Bên B;
Chúng tôi gồm:

I. BÊN THUÊ KHOÁN (Gọi tắt là bên A)

1. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đại diện là Ông: 
Phạm Quý Nhân(theo giấy Ủy quyền ký kết hợp đồng số 3232/UQ-TĐHHN ngày 15/9/2017)
Chức vụ : 

Phó Hiệu trưởng

Địa chỉ: Số 41A, đường Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại:
(024). 37645798,            Fax: (024). 37645798

Tài khoản: 9527

MSQHNS: 1084128
 Tại kho bạc Nhà nước Cầu Giấy

2. Chủ nhiệm đề tài : 

II. BÊN NHẬN KHOÁN (Gọi tắt là bên B)

Ông/Bà:


…………..
- Đại diện nhóm nghiên cứu
Trình độ chuyên môn: 
………….
Nơi công tác: 
……………………………. 

Địa chỉ: ………………………….



Điện thoại: 
      
………………….


Mã số thuế TNCN: 
………………..
Tài khoản: 
………………………


Tại: ……………………. (chi nhánh ……………………)

Sau khi xem xét kết quả thực hiện hợp đồng, hai Bên nhất trí nghiệm thu và thanh lý hợp đồng  với các điều khoản sau:
Điều 1. NỘI DUNG THANH LÝ

- Sau khi xem xét, đánh giá việc thực hiện hợp đồng, hai bên cùng tiến hành nghiệm thu Hợp đồng thuê khoán nghiên cứu khoa học công nghệ. Bên B đã hoàn thành nội dung ..................................
- Sản phẩm Bên B đã bàn giao cho Bên A là: báo cáo " ………………" 

Điều 2. GIÁ TRỊ THANH LÝ

- Giá trị hợp đồng Bên A phải thanh toán cho Bên B
: …………..  đồng

- Số tiền Bên A đã tạm ứng cho Bên B
: ................ đồng
- Số tiền Bên A còn phải thanh toán cho Bên B là
: ………….  đồng 

(Số tiền bằng chữ: ………………………………………..).

- Phương thức thanh toán:  tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thời gian thanh toán: Trong vòng 05 ngày sau khi hai bên ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

            Điều 3. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 
Hai Bên cùng nhau thống nhất ký thanh lý hợp đồng thuê khoán chuyên môn số     /HĐ-TKCM ký ngày.....tháng.....năm 201.... 


Biên bản thanh lý hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này được làm thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng KHCN&HTQT, 02 bản lưu KH-TC.

	BÊN NHẬN KHOÁN
	BÊN THUÊ KHOÁN

	ĐẠI DIỆN NHÓM NGHIÊN CỨU
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TN&MT HN (CƠ QUAN QL ĐỀ TÀI)


	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI



	
	Phạm Quý Nhân
	


PHỤ LỤC: BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN CÔNG LAO ĐỘNG TRIỂN KHAI HỢP ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Biên bản nghiệm thu và thanh lý số:                 / TLHĐ-TKCM  ký ngày    tháng   năm 201...)
Nội dung 3.1.…..

	STT
	Họ và tên
	Đơn vị
	Chức danh
	Mã số thuế
	Số Chứng minh thư


	Số tài khoản
	Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng
	Nhiệm vụ
	Số ngày công
	Hệ số
	Thành tiền

	1
	Nguyễn Văn A
	Trung tâm Phát triển Cộng đồng và Môi trường Bền vững
	Thành viên chính
	8008493986
	011950138

Ngày 9/12/2000

Nơi cấp : Hà Nội
	12210000646013


	NH BIDV

Chi nhánh Hà Thành
	Thu thập tài liệu..........

	10
	0.2
	2.300.000

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	Tổng hợp.....
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

PHÒNG KHCN&HTQT
	
MẪU 4.3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày        tháng       năm 20…..


PHIẾU BÀN GIAO SẢN PHẨM


Căn cứ Hợp đồng thuê khoán chuyên môn số: ……..   /HĐ-TKCM ký ngày……      tháng……năm ……. giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với ông/bà …………., đại diện nhóm nghiên cứu thuộc nhiệm vụ KH&CN, mã số: ………………;


Căn cứ vào kết quả thu được;

1. Thành phần tham gia bàn giao:

1.1. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đại diện Phòng KHCN&HTQT:

+ Ông: Nguyễn Bá Dũng 

                - Chức vụ: Trưởng Phòng 

+ Bà: ……………………….          
                - Chức vụ: Chuyên viên

1.2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:

+ Ông/Bà: …………………………                   - Đơn vị: ……………………
1.3. Người đại diện nhóm nghiên cứu:

+ Ông/Bà: ………………………                       - Đơn vị/Địa chỉ: ……
2. Sản phẩm bàn giao, giá trị thanh toán:

	TT
	Tên sản phẩm
	Kết quả sản phẩm
	Giá trị hoàn thành được thanh toán (đồng)

	1
	Nội dung 2.1: Tổng quan về biến đổi khí hậu (BĐKH), đối tượng dễ bị tổn thương và tác động của BĐKH ….
	Báo cáo đã đánh giá, phân tích đầy đủ về BĐKH, đối tượng dễ bị tổn thương và tác động của …..
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Tổng tiền:
	

	Số tiền đề nghị thanh toán bằng chữ:



3. Kết luận chung:

- Về mức độ hoàn thành: đạt yêu cầu; 

- Về thời gian: đúng tiến độ;

- Về đề nghị thanh toán: đồng ý toàn bộ số tiền theo Hợp đồng đã ký.

- Sản phẩm được lưu tại: Phòng KHCN&HTQT.

	NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
	PHÒNG KHCN&HTQT


Nguyễn Bá Dũng


MẪU 4.5 
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Mã đơn vị QHNS: 1084128
	 Mẫu số C40b-HD

           (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC

               Ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)


BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN
Nhiệm vụ: 

Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

Địa điểm: 

Nội dung: Khảo sát, thu thập………..
	TT
	Họ và tên
	Số CMND
	Đơn vị công tác/ Địa chỉ
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	


Tổng số người:…………………

Tổng số tiền đã chi (viết bằng chữ): ……….
…

……………………………………………………………………………………………...

	Thủ trưởng đơn vị


	Kế toán trưởng


	Người chi tiền



MẪU 4.6
NHẬT KÝ KHẢO SÁT
Tên nhiệm vụ:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: 

1. Thành phần tham gia khảo sát:

2. Nội dung công việc

	Thời gian 

khảo sát
	Nội dung công việc 

khảo sát
	Địa điểm
	Đối tượng khảo sát
	Công việc của từng người

	.…/… ./20….
	
	
	
	

	.…/… ./20….
	
	
	
	

	.…/… ./20….
	
	
	
	

	.…/… ./20….
	
	
	
	

	.…/… ./20….
	
	
	
	


	Người lên nhật ký
	Chủ nhiệm đề tài


MẪU 4.7
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Hà Nội, Ngày       tháng              năm 201
ĐỀ NGHỊ

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ số …………./HĐ-TĐHHN ngày ……. tháng ……. năm 20…… ký giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “...............................................” mã số ..............

Căn cứ vào dự toán của nhiệm vụ, Chủ nhiệm nhiệm vụ đề nghị về việc mua nguyên liệu và in ấn đóng quyển của nhiệm vụ, cụ thể như sau:
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 
	


	Cơ quan chủ trì nhiệm vụ
PGS.TS. Phạm Quý Nhân
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
…………………………


	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI


                     Số:             /HĐ-TĐHHN


	                                               MẪU 4.8
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                        

  Hà Nội, ngày         tháng       năm 201

	        HỢP ĐỒNG KINH TẾ


Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Căn cứ Quyết định số .... ngày .... tháng ..... năm 201.... của .... về việc Phê duyệt Thuyết minh đề cương, dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp .... năm 201....;

Căn cứ Hợp đồng nghiên cứu khoa học và công nghệ số .... ngày ...tháng ... năm 201... ký giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu .....”  mã số .....
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên, 

Hôm nay, ngày           tháng             năm 201....., chúng tôi gồm:

BÊN A : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
Đại diện : Ông Phạm Quý Nhân

Chức vụ : Phó hiệu trưởng

Địa chỉ    : 41A đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội
Điện thoại  :    04 38370598                          Fax: 04 38370598  

Tài khoản  :    1084128                   Tại: Ngân hàng BIDV Cầu Giấy - Hà Nội
BÊN B   : ......................................
Chức vụ: ......................................
Địa chỉ    : ......................................  

Số Tài khoản:  .............................             tại Ngân hàng .............. Chi nhánh ............  
Sau khi đã bàn bạc, thoả thuận, hai bên nhất trí ký hợp đồng công việc với các điều khoản sau đây: 

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

Bên B nhận làm cho Bên A các công việc sau:.......................
.........................

Điều 2: TRÁCH NHIỆM MỖI BÊN

* Trách nhiệm Bên B:

* Trách nhiệm Bên A:

Điều 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

.....................................
Điều 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

................................

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG



Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì phát sinh Hai bên sẽ cùng nhau giải quyết.  


Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được làm thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

	ĐẠI DIỆN BÊN A

Phạm Quý Nhân


	ĐẠI DIỆN BÊN B

......................


	
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI


Số:             /BBTLHĐ-TĐHHN
	                                        MẪU 4.9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                        

  Hà Nội, ngày         tháng       năm 20….

	        BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG



Căn cứ Hợp đồng số:                 /HĐ-TĐHHN ngày             tháng        năm 20… giữa Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với …………


Căn cứ Biên bản bàn giao ....


Hôm nay, ngày               tháng            năm 2016, chúng tôi gồm: 

BÊN A : TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Đại diện : Ông Phạm Quý Nhân

Chức vụ : Phó hiệu trưởng

Địa chỉ    :  41A đường Phú Diễn - Phường Phú Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – TP. Hà Nội

Điện thoại  :    024 38370598            Fax: 024 38370598  

Tài khoản  :    1084128                   Tại: Ngân hàng BIDV Cầu Giấy - Hà Nội
BÊN B   : ......................................
Chức vụ: ......................................

Địa chỉ    : ......................................  

Số Tài khoản:  .............................             tại Ngân hàng .............. Chi nhánh ............  
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

...........................

Điều 2: SẢN PHẨM CỦA HỢP ĐỒNG

..................................
Điều 3. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

Bên B đã thực hiện và hoàn thành công việc hợp đồng với bên A đúng thời gian ký trong hợp đồng.

Điều 4. KINH PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Giá trị thanh quyết toán:

..............

4.2. Thời hạn thanh toán:  
……………

Trong vòng 05 ngày, sau khi hai bên ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

Điều 5.  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Hai bên thống nhất thanh lý Hợp đồng số                 /HĐ-TĐHHN ký ngày             tháng        năm 2016 sẽ  không còn giá trị pháp lý khi bên B đã nhận được tiền của bên A.

Biên bản thanh lý hợp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
Phạm Quý Nhân
	
	ĐẠI DIỆN BÊN B

……………………..
MẪU 4.10

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                                                        

  Hà Nội, ngày         tháng       năm ……

	        BIÊN BẢN GIAO NHẬN..........
            Hôm nay, ngày            tháng       năm 20………, Chúng tôi gồm:
1.  Bên giao: …………..

Chức vụ: ......................................

Địa chỉ    : ......................................  

2. Bên nhận: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Ông/Bà: …………..

Chức vụ: ......................................

Địa chỉ    : ......................................  

3. NGƯỜI SỬ DỤNG

Chủ nhiệm đề tài

 Hai bên cùng nhau tiến hành giao nhận tài liệu, VPP phục vụ đề tài, chi tiết như sau:

3.1. Tài liệu in, photo

STT

Tên tài liệu

Số quyển

Số trang

3.2. Văn phòng phẩm

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Bên giao

……………………….
Bên nhận

…………………….



	

	                                                                                                                MẪU 4.11

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC

- Tên nhiệm vụ KH&CN: “……………………………”, thuộc nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, mã số: ……………………………………………………….
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: ……………………………………………………………

- Họ và tên người báo cáo: ………………………………………………………

- Đơn vị: ……………………………………………………………………………

- Nội dung báo cáo:

1. Đặt vấn đề (vị trí , vai trò, tầm quan trọng của vấn đề nêu ra)

2. Thực trạng của vấn đề

2.1. Thuận lợi (ưu điểm)

2.2. Khó khăn (hạn chế)

2.3. Nguyên nhân

3. Giải pháp (Nêu các giải pháp cụ thể mang lại hiệu quả cao; Các giải pháp cần trình bày rõ ràng, không dàn trải)

4. Kết quả (Việc thực hiện các giải pháp nêu trên mang lại kết quả nổi bật gì? Ý nghĩa)

5. Bài học kinh nghiệm

6. Phương hướng trong thời gian tới

7. Kết luận (khẳng định tính cần thiết của vấn đề; Tính hiệu quả và khả thi của các giải pháp được nêu ra; Đề xuất, kiến nghị)
Hà Nội, ngày       tháng      năm 20….

Xác nhận của cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hà Nội, ngày       tháng      năm 20….

Người viết báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý: 

- Các phần của bài tham luận cần có sự liên kết với nhau, rõ ràng, rành mạch, không nên dập khuôn, máy móc. Dựa theo những yêu cầu cụ thể của Hội thảo để điều chỉnh nội dung, thứ tự các phần cho phù hợp để bài báo cáo có chất lượng hơn.

- Cớ chữ 13; Time New Roman; Lề trên, lề dưới: 2.0; Lề trái: 3,0; Lề phải:2,0



MẪU 4.12

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	       Hà Nội, ngày        tháng       năm 2018


BẢNG KÊ CHI TIỀN BÁO CÁO THAM LUẬN 

Tên nhiệm vụ KH&CN: …………………………………………, mã số……………
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ……………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: ................................................................................................................

Thời gian tổ chức: 01 buổi, bắt đầu vào hồi     giờ      phút,  ngày       tháng        năm 20......


Nội dung hội thảo:.......................................................................................................................

	TT
	Báo cáo viên
	Đơn vị công tác
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng: 
	
	

	Số tiền bằng chữ: 


	Thủ trưởng đơn vị


	Kế toán trưởng


	Người lập biểu




MẪU 4.13

	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	


	    


BẢNG KÊ CHI TIỀN HỘI THẢO

Tên nhiệm vụ KH&CN: ……………………………………………, mã số…………..
Chủ nhiệm đề tài: …………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: ..........................................................................................................

Thời gian tổ chức: ....... buổi, bắt đầu vào hồi     giờ      phút,  ngày       tháng        năm 20......

Nội dung hội thảo:................................................................................................

	TT
	Họ và tên 
	Thành phần
	Đơn vị công tác
	Số tiền (đồng)
	Ký nhận

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng cộng:
	
	


Tổng số người tham dự:……………………

Tổng số tiền đã chi (viết bằng chữ): 


	Thủ trưởng đơn vị


	Kế toán trưởng


	                    Người lập biểu




